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I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)              1.307.041 141.014         28.830           82.450           133.408         103.700         176.532         35.590            125.695           35.768             61.462            62.576           125.607         128.439         37.710              28.261           

1 Đất nông nghiệp NNP              1.189.057 133.944         24.993           74.116           122.350         94.560           160.474         31.744            114.124           32.730             56.315            53.217           117.538         118.935         28.789              25.228           

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN                 655.819 27.954          24.051          67.249          79.804          56.055          83.322          26.964           40.761            32.428            46.524           50.044          29.891          38.158          27.572             25.042          

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN                 220.262 10.707           4.573             6.759             15.592           27.690           47.179           8.205              28.518             635                  3.277              16.287           15.033           26.569           6.228                3.010             

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA                   71.277 2.366             2.941             2.948             1.653             7.834             10.783           7.624              5.817               323                  1.769              10.755           8.845             3.610             2.428                1.581             

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK                 148.984 8.341             1.631             3.811             13.939           19.857           36.396           580                 22.701             311                  1.509              5.531             6.188             22.960           3.800                1.429             

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN                 435.557 17.247           19.478           60.490           64.212           28.364           36.142           18.760            12.243             31.794             43.247            33.757           14.858           11.589           21.345              22.032           

1.2 Đất lâm nghiệp LNP                 527.827 105.789        767               6.516            42.178          37.104          76.960          4.558             73.199            213                 9.341             2.811            87.505          80.218          618                  48                 

1.2.1    Đất rừng sản xuất RSX                 237.903 7.716             767                6.457             39.302           9.546             57.587           2.765              28.786             213                  4.682              2.811             17.263           59.558           402                   48                  

1.2.2    Đất rừng phòng hộ RPH                   69.557 4.093             - 60                  2.867             831                5.049             163                 14.256             - 4.624              - 16.738           20.660           216                   -

1.2.3    Đất rừng đặc dụng RDD                 220.367 93.980           - - 9                    26.727           14.324           1.630              30.158             - 35                   - 53.504           - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                     4.933 119               165               329               351               1.310            176               218                153                 88                   449                327               142               539               436                  131               

1.4 Đất làm muối LMU  - - - - - - - - - - - - - - - -

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH                        477 82                 10                 22                 16                 91                 16                 3                    11                   - - 34                 - 21                 163                  8                   

2 Đất phi nông nghiệp PNN                   96.303 6.380             3.799             8.205             7.893             8.335             10.105           3.579              4.696               2.969               5.011              8.829             6.412             8.230             8.837                3.024             

2.1 Đất ở OTC                   16.002 621               946               1.393            1.188            1.474            777               648                684                 646                 1.265             1.760            536               648               2.574               841               

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT                   12.902 621                946                1.144             1.065             1.259             690                500                 639                  646                  1.161              1.653             480                605                1.085                406                

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT                     3.100 - - 249                123                215                87                  148                 45                    - 104                 107                55                  43                  1.489                435                

2.2 Đất chuyên dùng CDG                   57.266 4.230            2.399            5.483            4.207            5.357            4.705            2.264             2.504              1.668              2.590             6.141            3.299            5.410            5.180               1.829            

2.2.1    Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                        228 16                  15                  16                  9                    12                  23                  9                     13                    16                    10                   15                  13                  18                  32                     10                  

2.2.2    Đất quốc phòng CQP                     3.981 747                8                    128                824                139                789                58                   169                  46                    4                     110                1                    27                  687                   244                

2.2.3    Đất an ninh CAN                     2.340 3                    9                    1.068             5                    6                    5                    2                     1                      5                      1                     3                    3                    1.146             79                     2                    

2.2.4    Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                     1.960 66                  117                154                115                150                104                76                   87                    70                    119                 167                61                  98                  499                   77                  

2.2.5    Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK                     2.669 100                158                153                150                222                133                127                 82                    119                  63                   237                39                  276                761                   49                  

2.2.6    Đất có mục đích công cộng CCC                   46.088 3.298             2.092             3.964             3.104             4.828             3.651             1.994              2.151               1.411               2.393              5.608             3.184             3.844             3.121                1.446             

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON                        140 2                   14                 7                   2                   2                   - 3                    4                     2                     6                    27                 1                   0                   57                    13                 

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                            1 - 0                   0                   - - - - - - 0                    - - - 1                      0                   

2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD                     1.941 78                 148               176               114               162               99                 97                  121                 50                   194                170               136               127               188                  83                 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                   16.043 1.301            274               1.108            2.341            1.339            2.297            515                1.269              587                 922                567               954               1.843            467                  258               

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                     4.911 149               18                 37                 42                 - 2.227            51                  114                 16                   35                  164               1.486            201               370                  -

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK  - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Đất chưa sử dụng CSD                   21.681 690                38                  129                3.166             805                5.953             267                 6.875               69                    136                 530                1.657             1.274             83                     9                    

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS                        801 - - 20                  36                  77                  10                  203                 114                  7                      13                   141                78                  23                  76                     3                    

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS                   20.881 690                38                  110                3.129             728                5.943             65                   6.761               62                    123                 389                1.579             1.251             8                       7                    

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS  - - - - - - - - - - - - - - - -

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

  (Đến ngày 31/12/2020)

Thứ tự Loại đất Mã

Tổng diện tích 

đất của đơn vị 

hành chính

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc

Đơn vị tính diện tích: ha

Tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị báo cáo:

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk)


